
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục và dự toán thuê Phân tích chỉ tiêu lý  

thổ nhưỡng và Dịch thuật thực hiện Dự án “Đăng ký bảo hộ  

nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho  

sản phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La” 

Đơn vị: Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao  

công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021; Quyết định số 1277/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá 

nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian và dự toán kinh phí nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ: Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản 

phẩm chủ lực của tỉnh thực hiện từ năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-KHCN ngày 29/12/2020 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc  phân bổ và giao dự toán thu chi ngân 

sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 337/QĐ-KHCN ngày 29/12/2021 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ và giao dự toán 

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 126/QĐ-KHCN ngày 

22/5/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự 

toán kinh phí thực hiện các dự án xây dựng, quản lý thương hiệu các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh thực hiện từ  năm 2022; 

UBND TỈNH SƠN LA  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /QĐ-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày     tháng 7 năm 2022 
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Căn cứ Hợp đồng số 33/HĐ-SKHCN ngày 25/06/2021 giữa Sở Khoa 

học và Công nghệ Sơn La và Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển 

giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) về việc thực hiện dự án: “Đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho sản phẩm Nhãn 

và Xoài của tỉnh Sơn La”. 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 050582/CT-DHA ngày 06/05/2022 

của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA). Và các văn bản hướng 

dẫn thi hành về đấu thầu.  

Căn cứ Tờ trình số 50.2022/ TTr-CONCETTI ngày 29/6/2022 của Công ty 

TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm hàng hóa, phục vụ dự án 

“Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho sản 

phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La”. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục và Dự toán thuê Phân tích chỉ tiêu lý thổ 

nhưỡng và Dịch thuật thực hiện dự án “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

“Sơn La” tại Trung Quốc cho sản phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La” cho 

Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư 

(CONCETTI) với các nội dung sau: 

1. Tên cơ quan được mua sắm: Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư 

vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) (Đơn vị chủ trì thực 

hiện đề tài). 

2. Danh mục mua sắm: 

- Phân tích chỉ tiêu lý thổ nhưỡng phục vụ dự án “Đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc chi sản phẩm Nhãn và Xoài của 

tỉnh Sơn La”. 

- Dịch thuật phục vụ dự án “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

“Sơn La” tại Trung Quốc chi sản phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La. 

 (Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo). 

3. Dự toán kinh phí: Số tiền 351.606.000 đồng (Ba trăm năm mươi 

mốt triệu, sáu trăm linh sáu nghìn đồng) 

  (Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo) 

4. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao tại 

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh; Sở Khoa 

học và Công nghệ phân bổ và giao tại Quyết định số 337/QĐ-SKHCN ngày 

29/12/2021 và Quyết định số 126/QĐ-KHCN ngày 22/5/2022 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các 
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dự án xây dựng, quản lý thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh thực hiện 

từ  năm 2022. 

5. Phương thức mua sắm: Không tập trung (mua sắm phân tán). 

6. Căn cứ Danh mục và Dự toán được phê duyệt Công ty TNHH 

Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) thực 

hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Sở Khoa học và Công nghệ 

xem xét, thẩm định, phê duyệt thực hiện quy trình mua sắm theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và 

Đầu tư (CONCETTI) chịu trách nhiệm toàn bộ về số liệu về danh mục, giá dự 

toán trình phê duyệt trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và kết luận 

của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ 

quan pháp luật nhà nước. 

2. Giao Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện quy trình mua sắm cho Công ty TNHH Nghiên cứu và 

Tư vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) theo đúng quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra sở, Trưởng phòng Quản 

lý khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển 

giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) (đơn vị tổ chức chủ trì đề tài), Kho 

bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- KBNN tỉnh (p/h); 

- Tập thể lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3; 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VP (H)10b.   

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Lưu Bình Khiêm  
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Phụ lục số 01 

DANH MỤC  

      Thực hiện Phân tích chỉ tiêu lý thổ nhưỡng và Dịch thuật dự án “Đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho sản phẩm 

Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La” cho Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày    /7/2022 của Sở KH&CN) 
 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 

1 

Phân tích chỉ tiêu lý thổ nhưỡng phục vụ dự án “Đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc 

cho sản phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La”   

- 

Phân tích xác định các yếu tố về điều kiện thổ nhưỡng quyết 

định đến chất lượng của sản phẩm nhãn của tỉnh Sơn La Chi 

phí lấy mẫu thổ nhưỡng tại 4 điểm: Vân Hồ, Mai Sơn, thành 

phố Sơn La và Sông Mã: Thuê dụng cụ chuyên dụng bảo 

quản mẫu và vận chuyển về đơn vị phân tích mẫu (không quá 

10 mẫu/hộp): 24 mẫu đất cần 3 hộp đựng 

Hộp 

đựng 
3 

- 

Chi phí phân tích thổ nhưỡng, đất đai: Phân tích các chỉ tiêu 

lý hóa của đất vùng trồng nhãn (Thành phần cơ giới, Khả 

năng trao đổi cation, Hàm lượng Cacbon hữu cơ, Kali dễ tiêu, 

Lân dễ tiêu, Đạm tổng số, pH, Mg, Ca, Bo, Fe, Cu, Zn, Mo) 

tại các khu vực trồng nhãn của các huyện/thành phố của tỉnh 

Sơn La.  Tổng cộng khoảng 14 chỉ tiêu/mẫu cho: 3 mẫu/khu 

vực trồng nhãn/huyện x 2 tầng đất (10-50 cm và 50 - 100 cm) 

x 4 điểm =24 mẫu 

Mẫu 24 

- 

Phân tích xác định các yếu tố về điều kiện thổ nhưỡng và khí 

hậu quyết định đến chất lượng của sản phẩm xoài của tỉnh 

Sơn La. Chi phí lấy mẫu thổ nhưỡng và sản phẩm xoài tại 4 

huyện/thành phố; gồm có Mộc Châu, Yên Châu, Mường La 

và Sốp Cộp Thuê dụng cụ chuyên dụng bảo quản mẫu và vận 

chuyển về đơn vị phân tích mẫu (không quá 10 mẫu/hộp):12 

mẫu đất cần 2 hộp đựng 

Hộp 

đựng 
2 

- 

Chi phí phân tích thổ nhưỡng, đất đai: Phân tích các chỉ 

tiêu lý hóa của đất vùng trồng xoài (Thành phần cấp hạt, 

Độ chua trao đổi, Hàm lượng Cacbon hữu cơ, Khả năng 

trao đổi cation, Kali tổng số, Lân tổng số, Đạm tổng số, 

Kali dễ tiêu, Lân dễ tiêu, pH, Mg, Mn, Bo, Cu, Mo) tại 

Mẫu 12 
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các khu vực trồng xoài của các huyện/thành phố của tỉnh 

Sơn La. Tổng cộng khoảng 15 chỉ tiêu/mẫu cho: 3 

mẫu/khu vực trồng xoài/huyện x 1 tầng đất (0-50cm) x 4 

điểm  =12 mẫu 

2 

Dịch thuật phục vụ dự án “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 

chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho sản phẩm 

Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La 

Tran

g 
1.124 

a Sản phẩm Nhãn Sơn La 
  

- 
Dịch kết quả tra cứu  của đại diện Trung Quốc từ tiếng Trung 

Quốc sang tiếng Việt 
Trang 10 

- 

Dịch chỉnh sửa bộ hồ sơ theo kết quả thẩm định nội dung 

cùng các thông báo kết quả thẩm định từ tiếng Việt sang 

tiếng Trung Quốc (10% tổng số trang tài liệu ban đầu: 0,1 x 

390 trang = 39 trang; 350 từ/trang) 

Trang 39 

- 

Dịch lần đầu bộ hồ sơ đơn đăng ký NHCN từ tiếng Việt sang 

tiếng Trung Quốc để chuyển cho đại diện SHCN Trung Quốc 

(dự kiến có 390 trang/hồ sơ; 350 từ/trang) 

Trang 390 

- 

Dịch bộ hồ sơ đơn NHCN theo yêu cầu chỉnh sửa của đại 

diện SHCN Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt; 

để làm tài liệu phục vụ trao đổi, làm việc với các địa phương 

và Sở KHCN (20% tổng số trang tài liệu dịch lần đầu: 0,2 x 

390 trang/hồ sơ =78 trang; 250 từ/trang) 

Trang 78 

- 

Dịch lần hai bộ hồ sơ đơn NHCN từ tiếng Việt sang tiếng 

Trung Quốc phục vụ nộp chính thức (30% tổng số trang tài 

liệu dịch lần đầu ban đầu =  0,3 x 390 trang/hồ sơ =117 trang; 

350 từ/trang) 

Trang 117 

b Sản phẩm Xoài Sơn La 
  

- 
Dịch kết quả tra cứu  của đại diện Trung Quốc từ tiếng Trung 

Quốc sang tiếng Việt 
Trang 10 

- 

Dịch chỉnh sửa bộ hồ sơ theo kết quả thẩm định nội dung 

cùng các thông báo kết quả thẩm định từ tiếng Việt sang 

tiếng Trung Quốc (10% tổng số trang tài liệu ban đầu: 0,1 x 

300 trang = 30 trang; 350 từ/trang) 

Trang 30 
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- 

Dịch lần đầu bộ hồ sơ đơn đăng ký NHCN từ tiếng Việt sang 

tiếng Trung Quốc để chuyển cho đại diện SHCN Trung Quốc 

(dự kiến có  300 trang/hồ sơ; 350 từ/trang) 

Trang 300 

- 

Dịch bộ hồ sơ đơn NHCN theo yêu cầu chỉnh sửa của đại 

diện SHCN Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt; 

để làm tài liệu phục vụ trao đổi, làm việc với các địa phương 

và Sở KHCN (20% tổng số trang tài liệu ban đầu: 0,2 x 300 

trang/hồ sơ = 60 trang; 250 từ/trang) 

Trang 60 

- 

Dịch lần hai bộ hồ sơ đơn NHCN từ tiếng Việt sang tiếng 

Trung Quốc phục vụ nộp chính thức (30% tổng số trang tài 

liệu ban đầu =  0,3 x  300 trang/hồ sơ = 90 trang; 350 

từ/trang) 

Trang 90 
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Phụ lục số 02 

DỰ TOÁN  

      Thực hiện Phân tích chỉ tiêu lý thổ nhưỡng và Dịch thuật dự án “Đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” tại Trung Quốc cho sản phẩm 

Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La” cho Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày    /7/2022 của Sở KH&CN) 
 

   
ĐVT: Đồng 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Phân tích chỉ tiêu lý thổ nhưỡng 

phục vụ dự án “Đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu chứng nhận “Sơn La” 

tại Trung Quốc cho sản phẩm 

Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn La” 

   
154.026.000 

a 

Phân tích xác định các yếu tố về 

điều kiện thổ nhưỡng quyết định 

đến chất lượng của sản phẩm nhãn 

của tỉnh Sơn La 
    

- 

Chi phí lấy mẫu thổ nhưỡng tại 4 

điểm: Vân Hồ, Mai Sơn, thành phố 

Sơn La và Sông Mã: Thuê dụng cụ 

chuyên dụng bảo quản mẫu và vận 

chuyển về đơn vị phân tích mẫu 

(không quá 10 mẫu/hộp): 24 mẫu đất 

cần 3 hộp đựng 

Hộp 

đựng 
3 990.000 2.970.000 

- 

Chi phí phân tích thổ nhưỡng, đất 

đai: Phân tích các chỉ tiêu lý hóa của 

đất vùng trồng nhãn (Thành phần cơ 

giới, Khả năng trao đổi cation, Hàm 

lượng Cacbon hữu cơ, Kali dễ tiêu, 

Lân dễ tiêu, Đạm tổng số, pH, Mg, 

Ca, Bo, Fe, Cu, Zn, Mo) tại các khu 

vực trồng nhãn của các huyện/thành 

phố của tỉnh Sơn La.  Tổng cộng 

khoảng 14 chỉ tiêu/mẫu cho: 3 

mẫu/khu vực trồng nhãn/huyện x 2 

Mẫu 24 4.114.000 98.736.000 
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tầng đất (10-50 cm và 50 - 100 cm) x 

4 điểm =24 mẫu x 4.114.000 

đồng/mẫu 

b 

Phân tích xác định các yếu tố về 

điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu 

quyết định đến chất lượng của sản 

phẩm xoài của tỉnh Sơn La 
    

- 

Chi phí lấy mẫu thổ nhưỡng và sản 

phẩm xoài tại 4 huyện/thành phố; 

gồm có Mộc Châu, Yên Châu, 

Mường La và Sốp Cộp: Thuê dụng 

cụ chuyên dụng bảo quản mẫu và vận 

chuyển về đơn vị phân tích mẫu 

(không quá 10 mẫu/hộp):12 mẫu đất 

cần 2 hộp đựng 

Hộp 

đựng 
2 990.000 1.980.000 

- 

Chi phí phân tích thổ nhưỡng, đất 

đai: Phân tích các chỉ tiêu lý hóa của 

đất vùng trồng xoài (Thành phần cấp 

hạt, Độ chua trao đổi, Hàm lượng 

Cacbon hữu cơ, Khả năng trao đổi 

cation, Kali tổng số, Lân tổng số, 

Đạm tổng số, Kali dễ tiêu, Lân dễ 

tiêu, pH, Mg, Mn, Bo, Cu, Mo) tại 

các khu vực trồng xoài của các 

huyện/thành phố của tỉnh Sơn La. 

Tổng cộng khoảng 15 chỉ tiêu/mẫu 

cho: 3 mẫu/khu vực trồng xoài/huyện 

x 1 tầng đất (0-50cm) x 4 điểm  =12 

mẫu x 4.195.000 đồng/mẫu 

Mẫu 12 4.195.000 50.340.000 

2 

Dịch thuật phục vụ dự án “Đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

“Sơn La” tại Trung Quốc cho sản 

phẩm Nhãn và Xoài của tỉnh Sơn 

La 

Trang 1.124 
 

197.580.000 

a Sản phẩm Nhãn Sơn La 
    

- Dịch kết quả tra cứu  của đại diện 

Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc 
Trang 10 150.000 1.500.000 
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sang tiếng Việt 

- 

Dịch chỉnh sửa bộ hồ sơ theo kết quả 

thẩm định nội dung cùng các thông 

báo kết quả thẩm định từ tiếng Việt 

sang tiếng Trung Quốc (10% tổng số 

trang tài liệu ban đầu: 0,1 x 390 trang 

= 39 trang; 350 từ/trang) 

Trang 39 180.000 7.020.000 

- 

Dịch lần đầu bộ hồ sơ đơn đăng ký 

NHCN từ tiếng Việt sang tiếng Trung 

Quốc để chuyển cho đại diện SHCN 

Trung Quốc (dự kiến có 390 trang/hồ 

sơ; 350 từ/trang) 

Trang 390 180.000 70.200.000 

- 

Dịch bộ hồ sơ đơn NHCN theo yêu 

cầu chỉnh sửa của đại diện SHCN 

Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc 

sang tiếng Việt; để làm tài liệu phục 

vụ trao đổi, làm việc với các địa 

phương và Sở KHCN (20% tổng số 

trang tài liệu dịch lần đầu: 0,2 x 390 

trang/hồ sơ = 78 trang; 250 từ/trang) 

Trang 78 150.000 11.700.000 

- 

Dịch lần hai bộ hồ sơ đơn NHCN từ 

tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc 

phục vụ nộp chính thức (30% tổng số 

trang tài liệu dịch lần đầu ban đầu =  

0,3 x 390 trang/hồ sơ =117 trang; 350 

từ/trang) 

Trang 117 180.000 21.060.000 

b Sản phẩm Xoài Sơn La 
    

- 

Dịch kết quả tra cứu  của đại diện 

Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc 

sang tiếng Việt 

Trang 10 150.000 1.500.000 

- 

Dịch chỉnh sửa bộ hồ sơ theo kết quả 

thẩm định nội dung cùng các thông 

báo kết quả thẩm định từ tiếng Việt 

sang tiếng Trung Quốc (10% tổng số 

trang tài liệu ban đầu: 0,1 x 300 trang 

= 30 trang; 350 từ/trang) 

Trang 30 180.000 5.400.000 
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Tổng số tiền bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm linh sáu 

nghìn đồng./. 

 

- 

Dịch lần đầu bộ hồ sơ đơn đăng ký 

NHCN từ tiếng Việt sang tiếng Trung 

Quốc để chuyển cho đại diện SHCN 

Trung Quốc (dự kiến có  300 

trang/hồ sơ; 350 từ/trang) 

Trang 300 180.000 54.000.000 

- 

Dịch bộ hồ sơ đơn NHCN theo yêu 

cầu chỉnh sửa của đại diện SHCN 

Trung Quốc từ tiếng Trung Quốc 

sang tiếng Việt; để làm tài liệu phục 

vụ trao đổi, làm việc với các địa 

phương và Sở KHCN (20% tổng số 

trang tài liệu ban đầu: 0,2 x 300 

trang/hồ sơ=60 trang; 250 từ/trang) 

Trang 60 150.000 9.000.000 

- 

Dịch lần hai bộ hồ sơ đơn NHCN từ 

tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc 

phục vụ nộp chính thức (30% tổng số 

trang tài liệu ban đầu =  0,3 x  300 

trang/hồ sơ=90 trang; 350 từ/trang) 

Trang 90 180.000 16.200.000 

 
Tổng cộng 1+2: 

   
351.606.000 
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